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A P Q H L M I G F SỐ CHỮ
10 10 25 55 100

1 1827243137 Nguyễn Văn Đức B18QNH1 1 7 5 V 0.0 Khäng HP+LP

2 1827243134 Nguyễn Tiến Dũng B18QNH1 0 0 0 V 0.0 Khäng HP+LP

3 1827243139 Dương Trường Giang B18QNH1 1 5 0 V 0.0 Khäng HP+LP

4 1826243160 Bùi Thị Lan Hường B18QNH1 0 0 0 V 0.0 Khäng HP+LP

5 1827243162 Võ Văn Kiên B18QNH1 1 8 0 V 0.0 Khäng HP+LP

6 1827243164 Đoàn Văn Linh B18QNH1 1 7 0 V 0.0 Khäng HP+LP

7 1826243173 Nguyễn Thị Mỹ Nga B18QNH1 0 0 0 V 0.0 Khäng HP+LP

8 1827243194 Vũ Trọng Quyền B18QNH1 0 0 0 V 0.0 Khäng HP+LP

9 1826243224 Lê Thị Hải Yến B18QNH1 0 0 0 V 0.0 Khäng HP+LP

10 1826243126 Nguyễn Thị Ái B18QNH2 6 5 7 1.3 0.0 Khäng

11 1827243136 Nguyễn Thành Đạt B18QNH2 0 0 0 V 0.0 Khäng HP+LP

12 1827243155 Trương Quốc Huy B18QNH2 0 0 0 V 0.0 Khäng HP+LP

13 1826243163 Nguyễn Trần Dạ Lê B18QNH2 0 0 0 V 0.0 Khäng HP+LP

14 1826243170 Nguyễn Như Ngọc Mỹ B18QNH2 1 6.5 5 1 0.0 Khäng

15 1826243175 Nguyễn Thị Kim Ngân B18QNH2 9 8.2 7 V 0.0 Khäng LP

16 1826243177 Lưu Thị Bích Ngọc B18QNH2 1 6 6 1 0.0 Khäng

17 1827243180 Đinh Phú Nhật B18QNH2 1 8 0 V 0.0 Khäng HP+LP

18 1826243181 Lê Thị Hoàng Nhi B18QNH2 1 6 5.5 V 0.0 Khäng HP+LP

19 1826243188 Nguyễn Lữ Anh Phương B18QNH2 9 6.5 7 1.8 0.0 Khäng

20 1827243196 Phạm Kim Sơn B18QNH2 0 0 0 V 0.0 Khäng HP+LP

21 1827243197 Lê Hồ Thanh Tâm B18QNH2 6 8.5 0 V 0.0 Khäng HP+LP

22 1826243201 Nguyễn Ngọc Thảo B18QNH2 1 4 5.5 0.3 0.0 Khäng

23 1827243204 Châu Văn Thơ B18QNH2 1 7.5 0 V 0.0 Khäng HP+LP

24 1826243205 Nguyễn Thị Thủy B18QNH2 0 0 0 V 0.0 Khäng HP+LP

25 1827243210 Trương Quang Tiến B18QNH2 1 7.5 0 V 0.0 Khäng HP+LP

26 1826243223 Trần Thị Yến Vy B18QNH2 0 0 0 V 0.0 Khäng HP+LP

27 1826243222 Phạm Thị Hà Vy B18QNH2 4 5.5 0 V 0.0 Khäng LP

28 162330740 Võ Anh Kha B16QNH 0 0 7 9 6.7 Saïu pháøy Baíy
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        LẬP BẢNG KIỂM TRA GIÁM ĐỐC TT ĐÀO TẠO BẰNG 2 PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Kim Phượng Phạm Hồng Phương ThS. Hồ Hà Đông ThS. Nguyễn Hữu Phú

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ B18QNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

ST
T MSV Họ và tên Lớp

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

Số sinh viên đạt 4%

Số sinh viên nợ 96%
TỔNG CỘNG : 100%
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